
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 
Số 75 Võ Trường Toản, Phường 9, Thành phố Vũng Tàu, Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, 
Việt Nam

15/06/20203. Ngày thành lập: 

CÔNG TY TNHH TM DV XUẤT NHẬP KHẨU GROUP THÔNG THÁI

3502427182

STT Tên ngành Mã ngành

1. Hoạt động dịch vụ trồng trọt 0161

2. Hoạt động dịch vụ chăn nuôi 0162

3. Hoạt động dịch vụ sau thu hoạch 0163

4. Chế biến, bảo quản thịt và các sản phẩm từ thịt 1010

5. Chế biến và bảo quản rau quả 1030

6. Chế biến sữa và các sản phẩm từ sữa 1050

7. Sản xuất chè 1076

8. Sản xuất cà phê 1077

9. Sản xuất thực phẩm khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết: Sản xuất gia vị, nước chấm, nước sốt như sốt 
madonnê, bột mù tạt và mù tạ; Sản xuất dấm, Sản xuất mật ong 
nhân tạo và kẹo; Sản xuất thực phẩm chế biến sẵn dễ hỏng 
như: Bánh sandwich, bánh pizza tươi

1079

10. Xây dựng công trình đường bộ 4212

11. Bán buôn ô tô và xe có động cơ khác
Chi tiết: Bán buôn ô tô và xe có động cơ

4511

12. Bảo dưỡng, sửa chữa ô tô và xe có động cơ khác
Chi tiết: Bảo dưỡng, sửa chữa ô tô và xe có động cơ

4520

13. Bán phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của ô tô và xe có động cơ 
khác
Chi tiết: Bán phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của ô tô và xe có 
động cơ

4530

14. Đại lý, môi giới, đấu giá hàng hóa
Chi tiết: Đại lý mua bán ký gửi hàng hóa

4610

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY TNHH TM DV XUẤT NHẬP KHẨU 
GROUP THÔNG THÁI
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: 
Tên công ty viết tắt: 

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại:
Email:

Fax:
Website:
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1.000.000.000 VNĐ

15. Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động 
vật sống
(trừ mua bán động vật nhà nước câm kinh doanh)

4620(Chính)

16. Bán buôn thực phẩm 4632

17. Bán buôn đồ uống 4633

18. Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình 4649

19. Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan 4661

20. Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng 4663

21. Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết: Bán buôn phân bón, thuốc trừ sâu và hóa chất (Trừ 
hóa chất độc hại mạnh và cấm kinh doanh)

4669

22. Bán lẻ thực phẩm trong các cửa hàng chuyên doanh 4722

23. Bán lẻ đồ uống trong các cửa hàng chuyên doanh 4723

24. Bán lẻ nhiên liệu động cơ trong các cửa hàng chuyên doanh 4730

25. Bán lẻ hàng hóa khác mới trong các cửa hàng chuyên doanh 4773

26. Bán lẻ hàng hóa đã qua sử dụng trong các cửa hàng chuyên 
doanh

4774

27. Bán  lẻ hàng hóa khác lưu động hoặc tại chợ 4789

28. Dịch vụ lưu trú ngắn ngày 5510

29. Cung cấp dịch vụ ăn uống theo hợp đồng không thường xuyên 
với khách hàng

5621

30. Dịch vụ phục vụ đồ uống
(trừ kinh doanh vũ trường)

5630

31. Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng 
đất
Chi tiết: Tư vấn, môi giới bất động sản

6820

32. Cho thuê xe có động cơ 7710

33. Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác không 
kèm người điều khiển

7730

34. Tổ chức giới thiệu và xúc tiến thương mại
Chi tiết: Tổ chức sự kiện, hội nghị, hội thảo

8230

35. Giáo dục tiểu học 8521

36. Giáo dục trung học cơ sở 8522

37. Hoạt động chăm sóc sức khoẻ người có công, người già và 
người khuyết tật không có khả năng tự chăm sóc
(Trừ hoạt động chăm sóc sức khỏe người có công)

8730

7. Danh sách thành viên góp vốn: 

6. Vốn điều lệ: 
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STT Tên thành 
viên

Nơi đăng ký hộ khẩu 
thường trú đối với 
cá nhân; địa chỉ trụ 
sở chính đối với tổ 

chức

Giá trị vốn góp 
(VNĐ)

Tỷ lệ
(%)

Số CMND (hoặc 
chứng thực cá 
nhân hợp pháp 
khác) đối với cá 
nhân; Mã số doanh 
nghiệp đối với 
doanh nghiệp; Số 
Quyết định thành 
lập đối với tổ chức

Ghi 
chú

1TRƯƠNG 
VĂN HOÀI

672 Trương Công 
Định, Phường 
Nguyễn An Ninh, 
Thành phố Vũng Tàu, 
Tỉnh Bà Rịa - Vũng 
Tàu, Việt Nam

500.000.000 50,000 037059002315

2TRẦN TIẾN 
THÔNG

342/1/3 Bình Giã, 
Phường 8, Thành phố 
Vũng Tàu, Tỉnh Bà 
Rịa - Vũng Tàu, Việt 
Nam

500.000.000 50,000 026076004762

9. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

8. Người đại diện theo pháp luật:

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy chứng thực cá nhân:       026076004762
Ngày cấp: Nơi cấp:

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: 342/1/3 Bình Giã, Phường 8, Thành phố Vũng Tàu, 
Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, Việt Nam
Chỗ ở hiện tại: 342/1/3 Bình Giã, Phường 8, Thành phố Vũng Tàu, Tỉnh Bà Rịa - Vũng 
Tàu, Việt Nam

Họ và tên:   TRẦN TIẾN THÔNG Nam

02/09/1976 Kinh Việt Nam

13/03/2020 Cục cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã 
hội

Loại giấy tờ chứng thực cá nhân: Thẻ căn cước công dân

Giám đốcChức danh:
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